
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1911237746 01BS/K19CD Huỳnh Thanh Tài 21/09/1992 K19BCD 2.00 2.00 2.00 2.00  TB Quảng Ngãi

2 1910717299 02BS/K19CD Lê Duy Ngọc Trâm 16/03/1995 K19DCD 1.65 3.00 1.65 2.10  TB Đà Nẵng

3 1910717257 03BS/K19CD Lưu Thị Bích Trâm 18/02/1995 K19DCD 1.65 2.33 2.33 2.10  TB Đà Nẵng

4 1910217062 04BS/K19CD Vũ Thị Hạnh Duyên 07/05/1995 K19PSU_QCD 1.65 2.33 3.33 2.44  TB Quảng Nam

5 1911228084 05BS/K19CD Nguyễn Tiến Hợi 02/10/1995 K19QCD 1.65 2.33 2.33 2.10  TB Quảng Bình

6 1911616911 06BS/K19CD Trương Diên Kiệt 23/10/1995 K19XCD 2.33 1.65 2.65 2.21  TB Đà Nẵng

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2011710715 01BS/K20CD Nguyễn Minh Thành 30/10/1992 K20DCD 3.33 3.33 3.33 3.33  G Quảng Bình

2 2011216082 02BS/K20CD Lê Phùng Quang Doãn 20/10/1996 K20KCD 1.65 1.65 3.00 2.10  TB Quảng Nam

3 2011618345 03BS/K20CD Nguyễn Thái Dũng 24/03/1994 K20XCD 1.65 3.65 2.33 2.54  K Quảng Ngãi

4 1910517582 04BS/K20CD Nguyễn Phương Thảo 07/08/1995 K20YCD 2.00 3.00 1.00 2.00  TB Gia Lai

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2111233026 01BS/K21CD Ngô Văn Ý 14/05/1997 K21BCD 2.65 2.33 2.65 2.54  K Bình Định

2 2110718035 02BS/K21CD Nguyễn Thị Kim Linh 04/06/1997 K21NCD 3.00 1.65 4.00 2.88  K Quảng Nam

3 2111515149 03BS/K21CD Phạm Như Sơn 08/12/1994 K21YCD 2.33 1.65 2.65 2.21  TB Đà Nẵng

4 2010517369 04BS/K21CD Nguyễn Trần Thảo Vân 01/06/1995 K21YCD 3.33 3.00 4.00 3.44  G Quảng Nam

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2021623645 01BS/T20 Kpă Hoàng Minh Tiến 19/09/1990 T20XDC 3.65     1.65     3.00     2.77  K Gia Lai

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Lê Đức ToànĐoàn Nguyễn Thiệu CầmThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K19, K20, K21, T20 HỆ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC

HỌ VÀ TÊN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2017

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  15 Sinh viên

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

K21 - Hệ cao đẳng

K20 - Hệ cao đẳng

K19 - Hệ cao đẳng

T20 - Hệ liên thông
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